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PGS.TS. TRÌNH NĂNG CHUNG
(Hội Khảo cổ học Việt Nam)

Di chỉ Ba Vũng (Quảng Ninh)
Những giá trị nổi bật trong văn hóa tiền sử 
vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam  

Mở đầu
1. Vị trí địa lý, cảnh quan di tích, quá trình 
phát hiện

Ba Vũng là địa danh để chỉ ba vũng biển nhỏ: 
Vũng Tây, Vũng Giữa và Vũng Đông, nằm ở phía 
đông nam thôn III, xã Hạ Long, thuộc đảo Cái 
Bầu, huyện Vân Đồn [nay là đặc khu Vân Đồn]. 
Ba Vũng có tọa độ 21005’33,5’’ vĩ độ Bắc, 1070 
28’13,1’’ kinh độ Đông. Đây là khu vực núi đá vôi 
có tên gọi là đảo Đá Trắng với 6 hòn đảo nhỏ bao 
quanh ở phía đông, phía tây và phía tây nam của 
đảo Đá Trắng (Hình 1, 3, 4).

Di chỉ là một thềm phù sa biển cổ dưới dạng 
thức là đượng cát nằm ở đầu phía đông đảo Đá 
Trắng, trong vụng biển bao bọc bởi các núi đá 
vôi, phía đông nhìn ra vịnh Bái Tử Long, cách đảo 
Cái Bầu khoảng hơn 1km về phía đông nam. Cồn 
cát hình gần mai rùa, chiều dài theo trục bắc - 
nam là hơn 160m, nối hai khối núi đá vôi: Đảo Đá 
Trắng ở phía bắc và Hòn Lớn ở phía nam. Khu 
vực di chỉ phát hiện đầu tiên vào cuối năm 1999 
phân bố trong khu vực Vũng Đông. Theo điều 
tra năm 1999, diện tích của toàn bộ di chỉ này là 

Trong bức tranh văn hóa tiền sử Việt Nam, 
vùng duyên hải Đông Bắc nổi bật lên như một 
dấu son của cả nước. Vùng duyên hải này bao 
gồm đất Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng 
hiện nay. 

Dựa vào nhiều nguồn tài liệu khác nhau, đặc 
biệt là khảo cổ học, các nhà khoa học đã khẳng 
quyết rằng: Khu vực duyên hải Đông Bắc là một 
trung tâm văn hóa, trong đó di chỉ Ba Vũng đóng 
vai trò quan trọng trong thời tiền sử Việt Nam.

Để khẳng định được điều này, biết bao thế hệ 
các nhà khoa học đã dành nhiều tâm sức và trí 
lực, tiến hành nhiều đợt điều tra, khảo sát, khai 
quật và nghiên cứu các di tích khảo cổ tiền sử và 
sơ sử trên vùng đất, vùng biển Đông Bắc. Những 
di tích đó, giống như những viên ngọc quý, làm 
giàu thêm những giá trị nổi bật của vùng Di sản 
thế giới Vịnh Hạ Long. 

Bài viết này cố gắng tập hợp những tư liệu, 
những kết quả nghiên cứu khảo cổ học về di chỉ 
Ba Vũng để từ đó làm cơ sở cho việc tìm hiểu 
những giá trị nổi bật của di tích trong nền cảnh 
văn hóa Tiền - Sơ sử khu vực. 
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vào khoảng 105.000m2 và thực tế, trước khi các 
cuộc khai quật tiến hành, do bị nạn khai thác cát 
với quy mô lớn, ồ ạt trong thời gian khá dài nên 
diện tích của di chỉ Ba Vũng bị thu hẹp lại, chỉ 
còn khoảng hơn 30.000m2 phân bố chủ yếu ở 
phía đông của di chỉ (Trình Năng Chung, Hà Hữu 
Nga 2000; Trình Năng Chung 2005: 531-540).

Vào tháng 10 năm 2001, Viện Khảo cổ học tiến 

hành khai quật lần thứ nhất với tổng diện tích là 
101m2, được chia thành 3 hố chính và 3 hố phụ. 
Cuộc khai quật lần này có sự tham gia của TS. Chen 
Wei Chun, nhà khảo cổ học ở trường Đại học Đài 
Loan. Kết quả cuộc khai quật được thể hiện đầy 
đủ trong báo cáo khai quật Ba Vũng năm 2001. Ba 
Vũng là di chỉ khảo cổ học thuộc hệ thống văn hóa 
Hạ Long tại đảo Cái Bầu (Hà Hữu Nga 2001).

Hình 1. Sơ đồ vị trí di chỉ Ba Vũng (Nguồn: Nguyễn Gia Đối 2010)
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Để tìm hiểu sâu hơn về địa điểm này, vào năm 
2003, Viện Khảo cổ học kết hợp với Bảo tàng 
Quảng Ninh tiến hành khai quật di chỉ Ba Vũng 
lần thứ hai với diện tích là 24m2 (6x4m). Kết quả 
đợt khai quật này khẳng định lại những kết quả 
nghiên cứu của đợt khai quật trước: Ba Vũng vừa 
là di chỉ cư trú vừa là nơi chế tác công cụ lao động 
và là một trong những “ngôi làng biển” thịnh 
vượng đầu tiên trên đất nước ta khoảng 4.000 
năm cách nay (Đào Quý Cảnh, Nguyễn Trung 
Chiến 2005: 193-210).

Để làm rõ hơn giá trị nhiều mặt của di chỉ Ba 
Vũng, năm 2005, Viện Khảo cổ học kết hợp với 
Sở Văn hóa Thông tin, Bảo tàng Quảng Ninh tiến 
hành khai quật di chỉ Ba Vũng lần thứ ba (Nguyễn 
Gia Đối 2006: 79-82). Đợt khai quật này được các 
nhà khảo cổ áp dụng phương pháp khai quật mới 
đem lại những kết quả rất tốt, mang tính đột phá: 
Lần đầu tiên, bên cạnh tính chất một di chỉ cư trú 
thì tính chất một công xưởng được thể hiện nổi 

Hình 2. Diễn biến địa tầng di chỉ Ba Vũng
(Nguồn: Nguyễn Gia Đối 2010)

bật với hàng trăm mũi khoan đá và những phiến 
tước nhỏ. Điều này góp cho nhận định về tính chất 
và giá trị của di tích được nâng cao. 

2. Cấu tạo địa tầng
Về cơ bản, cấu tạo địa tầng của cả 3 đợt khai 

quật là giống nhau, nhưng do phương pháp xử lý 
khai quật có khác nhau nên số loại hình di vật tìm 
thấy trong đợt khai quật lần thứ ba xuất hiện những 
loại di tích, di vật hoàn toàn mới, phản ánh đầy đủ 
hơn tính chất và giá trị của địa điểm Ba Vũng.  

Trong đợt khai quật năm 2005, các nhà 
khảo cổ mở một hố rộng 18m2 (6x3m) theo 
hướng bắc - nam, cách các hố khai quật năm 
2002 hơn 10m về phía đông. Bề mặt di chỉ nơi 
hố khai quật, phủ đầy các loài cây thân bụi, thảo 
mộc, cao 2m so với mực nước thủy triều cao 
nhất. Ngoại trừ phần đã bị phá hoại, diện tích 
còn lại của di chỉ tầng văn hóa được bảo tồn khá 
nguyên vẹn (Hình 2).
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Hình 3. Di chỉ Ba Vũng (nhìn từ phía đông) (Nguồn: Trình Năng Chung)

Hình 4. Đoàn khảo sát (tác giả - ngoài cùng bên phải) đi 
nghiên cứu di chỉ Ba Vũng (2010) (Nguồn: Trình Năng Chung)

Ngoài lớp mặt, tầng văn hóa của hố khai quật 
lần này với 6 lớp đào, mỗi lớp dày trung bình 
10cm. Tất cả đất khai quật đều được sàng khô và 
lọc đãi qua nước bằng lưới mắt dày cho phép thu 
được khá triệt để các di vật nhỏ. 

- Lớp mặt: dày trung bình 40cm, thành phần 
chủ yếu là cát mịn bở rời màu ghi xám, nhiều rễ cây 
nhỏ ăn xuyên vào tầng này. Mức trên dày khoảng 
15cm màu xám đen do có nhiều mùn thực vật.

- Lớp văn hóa: dày trung bình 50cm, thành 
phần chủ yếu vẫn là cát nhưng thô hơn lớp mặt, 
chứa nhiều sạn sỏi màu nâu xám, ít rễ cây hơn lớp 
mặt. Các loại di vật đá, gốm, mảnh tước phân bố 
dày đặc trong lớp này.

- Sinh thổ: độ sâu khoảng 90cm trở xuống 
là lớp cát trắng khá thuần khiết, hơi thô vì chứa 
nhiều sạn sỏi thạch anh, calcit mòn cạnh dạng 
tướng bãi biển. Đây là trầm tích bãi biển được 
hình thành vào thời kỳ biển tiến Holocene Trung.

Tầng văn hóa khá thuần nhất, chỉ có một lớp 
dày trung bình 50cm và hầu như được bảo tồn 

nguyên vẹn, không bị xáo trộn do lớp mặt khá 
dày. Tuy nhiên trong môi trường biển, địa tầng 
chủ yếu lại là cát nên các chất hữu cơ bị phân hủy 
dễ dàng, trong đó chắc chắn có các chế phẩm 
cũng như phế thải sinh hoạt của con người.
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3. Di tích và di vật
3.1. Di tích 

Trong đợt khai quật 2005, gần cuối tầng văn 
hóa, ở độ sâu khoảng 80-90cm các nhà khảo cổ 
phát hiện 12 hố đất đen, được đào sâu vào  sinh thổ, 
kích thước khác nhau và phân bố cũng không theo 
quy luật nào cả. Đây là loại di tích lần đầu tiên được 
phát hiện mà 2 đợt khai quật trước không tìm thấy. 

Như vậy sơ bộ thống kê cho thấy:
- Có 3 hố lớn: diện tích gần 1m2, có hố gần 

tròn, có hố hình bầu dục, sâu khoảng 30-40cm.
- Có 2 hố diện tích khoảng 0,5m2 hình bầu 

dục và gần tròn, sâu 30-40cm.
- Có 7 hố nhỏ hình gần tròn đường kính 

khoảng 20-30cm, sâu khoảng 30cm.
Hầu hết các hố đều có các viên cuội nhỏ 

trong lòng hố hoặc rải dưới đáy, hoặc mảnh gốm, 
mảnh đá, hạch đá. Không tìm thấy di cốt hay vật 
chất hữu cơ nào khác. Ý nghĩa của những hố đất 
đen này hiện vẫn là điều chưa rõ. Trước mắt căn 

cứ vào cách sắp xếp các loại di vật cũng như các 
vật có liên quan, các nhà khai quật giả định một 
số hố đất đen có thể liên quan đến mộ táng hoặc 
là vết tích chân cột của một kiến trúc nào đó 
(Nguyễn Gia Đối 2006).

3.2. Di vật
 Trong cả ba lần khai quật, số lượng hiện vật 

thu được rất lớn, chủ yếu là đồ đá và gốm, một 
vài mảnh quặng sắt có vết mài, cục than đá. Di vật 
hoặc vật chất hữu cơ hầu như không còn, chỉ xuất 
hiện một vài mẩu than gỗ và mảnh xương nhỏ.

Theo nhận xét của các nhà khảo cổ cả 3 đợt 
khai quật, do tầng văn hóa khá thuần nhất, sự 
thay đổi về kỹ thuật và loại hình hiện vật đá, gốm 
dường như không đáng kể từ lớp sâu nhất đến 
lớp trên cùng.  

3.2.1. Đồ đá
Có tổng số 109.749 hiện vật đá được phát 

hiện qua 3 lần khai quật.

Loại hình Khai quật 2001 Khai quật 2003 Khai quật  2005 Tổng (%)
Công cụ ghè đẽo 7 42 8 57 (0,051%)

N
hó

m
 c

ôn
g 

 c
ụ 

m
ài Rìu bôn 27 3 12 42 (0,038 %)

Mũi lao 43 43 (0,039%)
Mũi tên 7 7 (0,006%)
Cưa đá 4 1 1 6 (0,0054% )
Dao đá 43 43 (0,039%)

Cuốc đá 3 3 (0,0027% )
Hòn ghè, hòn kê 92 54 61 207 (0,188%)
Đục, búa đá 6 2 5 13 (0,011%)
Công cụ mảnh (mũi nhọn,  
dao khắc, nạo...)

903 11 914 (0,85%)

Bàn mài (rãnh, phẳng, lõm) 2.217 699 1.839 4.755 (4,33% )
Hạch đá 144 2.946 3.090 (2,82%)
Mảnh tước, phiến tước 208 87.176 87.384 (79,62%)
Mũi khoan 94 377 471 (0,43%)
Phác vật mũi khoan 893 893 (0,81%)
 Thổ hoàng 2.076 298 2.374 (2,16%)
Đá nguyên liệu 7.668 1.779 9.447 (8,6%)

Tổng số (%) 13.331 (12,15%) 2.791 (2,55%) 93.627 (85,3%) 109.749 (100%)

Bảng thống kê hiện vật đá di chỉ Ba Vũng qua 3 lần khai quật
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Căn cứ vào các số liệu công bố trong 3 báo 
cáo khai quật, chúng tôi xin tổng hợp lại các loại 
hình đồ đá ở Ba Vũng như sau:

Nghiên cứu về mặt thạch liệu của các chế 
phẩm đá Ba Vũng cho thấy chúng chủ yếu được 
chế tác từ các loại đá sa thạch, đá cuội quartz, 
quartzite, granite và đá chert, đá felsite.

Ngay trong khu vực Ba Vũng cũng có mỏ 
sa thạch lớn. Đó là mỏ đá Hòn Nhỏ, nằm ở phía 
chính nam của di chỉ. Đây là điều kiện hoàn toàn 
thuận lợi cho cư dân cổ Ba Vũng khai thác nguyên 
liệu đá trong chế tác công cụ và góp phần lý giải 
về số lượng khổng lồ các mảnh đá nguyên liệu 
có trong di chỉ (9.447 hiện vật). Các loại đá cuội 
quartz, quartzite, granite thường tìm thấy khu 
vực gần đấy. Còn loại đá felsite và chert thường 
được đưa từ nơi xa đến bởi xung quanh khu vực 
Ba Vũng không tìm thấy nguồn thạch liệu này. 
Nhiều khả năng chúng là sản phẩm của những 

Hình 5. Công cụ ghè đẽo Ba Vũng (Nguồn: Trình Năng Chung)

cuộc trao đổi giữa cư dân Ba Vũng với các cộng 
đồng cư dân khác. 

Về loại hình công cụ, trước hết phải đề cập 
đến loại công cụ ghè đẽo. Đây là những công cụ 
chặt đập thô, những công cụ mũi nhọn được chế 
tác chủ yếu trên những hòn cuội quartz, granite 
và quartzite. Những công cụ này phần lớn có 
hình dáng không xác định. Về kỹ thuật chế tác, 
người xưa thường ghè đẽo trực tiếp, tạo rìa lưỡi 
bằng một vài lớp ghè trên một mặt cuội. Công 
cụ thường có rìa lưỡi ngang, lưỡi xiên, hai lưỡi 
đối diện, hoặc dạng núm cuội (Hình 5). Do có 
số lượng ít trong cả 3 đợt khai quật: 57 hiện vật 
chiếm 0,051% tổng số hiện vật đá, cho ta thấy sự 
sụt giảm của vai trò loại công cụ này so với các 
sưu tập tiền sử cổ hơn trong cùng khu vực như 
văn hóa Soi Nhụ, văn hóa Cái Bèo.

Loại hình hạch đá chiếm số lượng khá lớn, với 
3.090 hiện vật. Hạch đá có nhiều kích cỡ khác nhau, 
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loại lớn trên 5-7cm, loại nhỏ từ 1,5cm đến 2,5cm 
(Hình 6). Tỷ lệ hạch định hình, bao gồm các hạch 
có tiết diện hình vuông và gần lăng trụ đạt tới 
56,94%. Ngoài ra các hạch có chuẩn bị diện ghè 
chắc chắn lớn hơn 50%. Trên thực tế con số đó 
còn cao hơn, nhưng bị vỡ mất trong quá trình 
tách mảnh (Hà Hữu Nga 2005: 171-172).

Nhóm loại hình công cụ mài gồm các loại rìu 
bôn, mũi lao, mũi tên, cưa đá, dao đá, cuốc đá. 
Riêng loại rìu bôn có các phụ loại: rìu bôn hình tứ 
giác, rìu bôn có vai, rìu bôn có vai có nấc (Hình 
7, 8). Nhìn chung nhóm loại hình công cụ mài Ba 
Vũng là loại hình điển hình và khá phổ biến trong 
các di tích thuộc văn hóa Hạ Long. 

Hình 7. Các loại rìu, bôn ở Ba Vũng (Nguồn: Trình Năng Chung)

Hình 8. Mũi lao Ba Vũng (Nguồn: Trình Năng Chung)

Hình 6. Hạch đá Ba Vũng
(Nguồn: Trình Năng Chung)

Đáng chú ý trong đợt khảo sát nghiên cứu 
tại kho Bảo tàng Quảng Ninh năm 2012, trong 
số những hiện vật được xếp vào rìu bôn có vai 
của các nhà khai quật, chúng tôi thấy có 2 chiếc 
rìu một vai có ký hiệu 01.BV.HA 3III. 329 và 03. 
BV. L5. B3. 906 (Hình 9, 10). Đây là loại di vật lạ 
ít thấy trong văn hóa Hạ Long. Theo chúng tôi, 
2 chiếc rìu một vai tìm thấy ở Ba Vũng là sản 
phẩm của sự giao lưu trao đổi với cư dân thuộc 
văn hóa hậu kỳ Đá mới Nam Trung Quốc.   



23
Museum Bulletin

Tài liệu khảo cổ học cho thấy, tại vùng duyên 
hải tỉnh Quảng Đông, nơi phổ biến những chiếc 
rìu, bôn có vai có nấc cũng rất ít gặp những chiếc 
rìu một vai. Trong khi đó, tại khu vực Quảng Tây, 
là nơi ít phổ biến hơn những chiếc rìu, bôn có vai 
có nấc lại xuất hiện khá nhiều rìu một vai. Theo 
tài liệu hiện có, rìu bôn một vai ra đời vào khoảng 
đầu thời đại Đá mới. Mặc dù không phổ biến như 
loại hai vai, nhưng rìu bôn một vai cũng có một 
quá trình phát triển từ sớm đến muộn.

Cho đến nay, người ta đã tìm thấy 56 tiêu 
bản loại này, khá tập trung ở khu vực Nam Ninh. 
Trong số di chỉ phát hiện được rìu bôn một vai, 
đáng chú ý hơn cả là di chỉ cồn sò Tây Tân (huyện 
Hoành) và di chỉ Bác Lãng nằm ở thềm bậc hai bờ 
tây sông Hữu (huyện Long An) (广西壯族自治区

文物考古訓楝班等 1978: 14-24).
Tại di chỉ Tây Tân đã phát hiện được một khối 

lượng phong phú di vật bao gồm đồ đá, đồ gốm, 
đồ xương và công cụ vỏ sò. Trong số đồ đá, đáng 
chú ý là có 104 rìu bôn được mài hạn chế ở phần 
lưỡi, trong đó có 25 rìu bôn có một vai và 79 rìu 
bôn hai vai. 

Ở địa điểm Bác Lãng đã tìm thấy 18 rìu một 
vai trong tổng số 66 rìu. Khi so sánh rìu bôn Ba 
Vũng với rìu bôn Tây Tân và Bác Lãng ta thấy 
rìu Tây Tân, Bác Lãng cổ sơ hơn nhiều, thể hiện 
trên thân rìu còn giữ phần lớn dấu vết ghè đẽo, 
trong khi rìu Ba Vũng đã được mài nhẵn toàn 
thân. Sự có mặt loại rìu bôn một vai ở di chỉ Ba 

Vũng đã xác nhận mối quan hệ trao đổi giữa 
cư dân Ba Vũng với cư dân vùng Nam Ninh, 
Quảng Tây.

Loại hình bàn mài cũng chiếm số lượng khá 
lớn trong sưu tập Ba Vũng: 4.755 hiện vật, chiếm 
4,33% tổng số hiện vật đá. Cư dân Ba Vũng 
thường xuyên sử dụng sa thạch để làm bàn mài, 
việc sử dụng các loại đá chất liệu khác rất ít. Bàn 
mài gồm có loại bàn mài rãnh, bàn mài phẳng và 
bàn mài lõm, trong đó bàn mài rãnh có số lượng 
lớn nhất (Hình 11). Bàn mài rãnh mà ta vẫn quen 
gọi là “dấu Hạ Long” có thể được mài các mũi 
lao, mũi nhọn chất liệu sa thạch cứng. Nhiều khả 
năng đây là những công cụ săn bắt hải sản, mà 
chủ yếu là các kích thước trung bình và lớn (Hà 
Hữu Nga  2005: 177).

Hình 9. Rìu một vai 01.BV.HA 3III. 329
(Nguồn: Trình Năng Chung)

Hình 10. Bôn một vai 03. BV. L5. B3. 906 (hình trái)
(Nguồn: Trình Năng Chung)

Hình 11. Bàn mài rãnh Ba Vũng
(Nguồn: Trình Năng Chung)
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Hình 13 - 14. Hòn kê ở Ba Vũng (Nguồn: Trình Năng Chung)

Hình 12. Công cụ mảnh Ba Vũng
(Nguồn: Trình Năng Chung)

Loại hình công cụ mảnh cũng chiếm tỷ lệ đáng 
kể trong sưu tập Ba Vũng với số lượng 914 tiêu 
bản chiếm 0,85% tổng số hiện vật đá. Về chức 
năng công cụ chúng được sử dụng như những 
mũi nhọn, dao khắc, nạo (Hình 12). Các nhà khai 
quật dựa vào kích thước của mảnh để chia làm 
hai loại: Công cụ mảnh tước lớn chiếm số lượng 
rất ít và công cụ mảnh tước và phiến tước nhỏ 
chiếm số lượng gần như áp đảo trong loại hình 
công cụ này.

Loại hình hòn ghè, hòn kê chiếm tỷ lệ nhất 
định trong sưu tập Ba Vũng: 207 di vật. Phần lớn 
các hòn ghè, hòn kê bằng cuội nguyên có chất 
liệu là đá quartz, quartzite và granite. Ở đầu các 
hòn ghè thường bị tầy, rỗ do đã được sử dụng, 
trên hòn kê dấu vết sử dụng là những vết lõm 
tròn ở trung tâm viên cuội (Hình 13, 14).

Loại hình mũi khoan là loại di vật được phát 
hiện trong đợt khai quật năm 2005 với 471 tiêu 
bản, chiếm 0,43% tổng số hiện vật đá. Chất 
liệu mũi khoan chủ yếu là felsite, một ít đá opal 
và chert. Mũi khoan thường được tu chỉnh từ 
các mảnh phiến tước hoặc giả phiến tước nhỏ, 
các vết tu chỉnh trên thân thường xuất hiện tại 
các đường gân dọc của tước, vết tu chỉnh hầu 
hết là tu chỉnh ngang, hoặc xiên chéo để loại 
bỏ các gân lồi vuốt tròn các góc cạnh và làm 
nhọn đầu. Các vết tu chỉnh khá nhỏ, mang đặc 

trưng của kỹ thuật tu chỉnh ép. Kích thước các 
mũi khoan khá nhỏ, chủ yếu nằm trong khoảng 
1,2cm-2,2cm. Đây là loại di vật được gọi là mũi 
khoan mà các nhà khảo cổ tìm thấy ở một số 
di chỉ khác như Tràng Kênh (Hải Phòng), Bãi 
Tự (Bắc Ninh), Hoa Lộc (Thanh Hóa), tuy nhiên 
không giống như ba địa điểm trên, mũi khoan 
ở Ba Vũng và ở di chỉ Bãi Bến (đảo Cát Bà, Hải 
Phòng) có kích thước khá nhỏ và việc sử dụng 
cũng như sản phẩm của chúng là gì hiện vẫn 
còn nghiên cứu (Hình 15).
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Hình 15. Mũi khoan Ba Vũng (Nguồn: Trình Năng Chung)

Phác vật mũi khoan có 893 chiếc, chiếm 
0,81%. Đây là những chế phẩm chưa hoàn chỉnh 
của mũi khoan, trong đó không loại trừ những 
chiếc bị loại bỏ vì lỗi kỹ thuật (Hình 16). Phần lớn 
là những phiến, mảnh tước có kích thước tương 
xứng với mũi khoan nhưng mới chỉ được ghè tách 
theo chiều dọc tạo phôi chưa được tu chỉnh theo 
chiều ngang, hai đầu cũng chưa thực sự nhọn.

Qua tư liệu trên cho thấy Ba Vũng và Bãi Bến 
là hai di chỉ công xưởng chế tác đá khá chuyên 
hóa của cư dân Hạ Long vùng duyên hải Đông 
Bắc. Sản phẩm chính của nó là những mũi nhọn 
nhỏ chỉ mới được tu chỉnh chưa có vết mài như ở 
Tràng Kênh. Nguyên liệu đá làm mũi khoan ở Ba 
Vũng và Bãi Bến chủ yếu là felsite, đá chert chỉ 
có ít là các loại đá khác  (Nguyễn Kim Dung 1986; 
Nguyễn Kim Dung 1999; Nguyễn Kim Dung 
2003; Nguyễn Kim Dung và nnk 2001: 110-112; 
Nguyễn Trường Đông 2001: 124-128).

Nguyên liệu ở hai công xưởng này đều là 
những mảnh nhỏ đã qua sơ chế hoặc là những 
hạch đá nhỏ chứng tỏ nó không phải được khai 
thác tại chỗ mà ở một nơi nào đó khá xa. Hệ quả 
của quá trình này là mang lại các mối tiếp xúc 

Hình 16. Phác vật mũi khoan Ba Vũng
(Nguồn: Trình Năng Chung)
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và giao lưu ảnh hưởng văn hóa lẫn nhau tạo nên 
sắc thái liên văn hóa trong một địa vực rộng lớn 
hơn. Dựa vào tài liệu khảo cổ học xung quanh 
khu vực gần kề, chúng tôi nhận thấy rằng nguồn 
nguyên liệu dùng để chế tác các mũi khoan ở Ba 
Vũng và Bãi Bến hoàn toàn giống nguyên liệu đá 
ở cụm di chỉ Tây Tiều Sơn ở huyện Nam Hải, tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc. Khu vực này có một 
loạt dãy núi đá felsite nguồn gốc núi lửa, xung 
quanh là các di chỉ công xưởng chế tác rìu có vai 
cùng hàng loạt những bán thành phẩm, hạch 
đá, mảnh nguyên liệu và mảnh tước. Cũng ở 
khu vực này đã phát hiện một số di tích mỏ khai 
thác đá của nhiều thời đại từ thời tiền sử đến 
giai đoạn lịch sử. Niên đại của văn hóa Tây Tiều 
Sơn kéo dài từ Trung kỳ qua Hậu kỳ thời đại Đá 
mới đến Sơ kỳ thời Kim khí (广东省博物馆 1983; 
曾骐  1991: 222-231).

Tây Tiều Sơn không tìm thấy mũi khoan 
nhưng những hạch đá ở đây thì hoàn toàn giống 
Ba Vũng và Bãi Bến kể cả chất liệu loại hình và 
kỹ thuật. Điều đáng chú ý là hạch đá ở Tây Tiều 
Sơn cũng như Ba Vũng và Bãi Bến phần lớn có 
hình khối lăng trụ, hình chóp cụt hoặc hình nêm, 
chúng không phải là đối tượng để chế tác thành 
rìu bôn mà bản thân chúng là những dạng của 
quá trình tách mảnh nguyên liệu dùng để chế 
tác những công cụ nhỏ nhắn như mũi khoan, mũi 
nhọn... Chính vì vậy nguồn nguyên liệu qua sơ 
chế ở Tây Tiều Sơn có lẽ chủ yếu dùng để trao 
đổi. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã tìm 
thấy bằng chứng sự trao đổi nguyên liệu đá từ 
Tây Tiều Sơn đến các khu vực xa trên Thái Bình 
Dương và Đông Nam Á (曾骐 1991: 222-231)

Những hạch đá ở Tây Tiều Sơn là những hạch 
đá tách mảnh làm các công cụ mũi khoan giống 
như Ba Vũng, Bãi Bến. Với những tư liệu hiện có, 
chúng tôi cho rằng cư dân Ba Vũng và Bãi Bến 
khả năng có quan hệ khá chặt chẽ với cư dân văn 
hoá Tây Tiều Sơn thông qua trao đổi nguyên liệu 
đá felsite và chert. 

Loại hình di vật chiếm số lượng lớn nhất bộ 
sưu tập Ba Vũng chính là những mảnh tước, 
phiến tước, dạng phiến: 87.384 tiêu bản chiếm 

79,62% tổng số hiện vật đá. Trong đó loại mảnh 
tước bình thường chiếm trên 95%. Phần lớn 
những mảnh tước này có chất liệu là đá sa thạch. 

Ngoài những loại hình di vật đá nói trên, trong 
bộ sưu tập Ba Vũng còn có 2.374 mẩu thổ hoàng. 
Có thể đây là những nguyên liệu được người xưa 
sử dụng nghiền nhỏ thành bột, hòa nước tạo áo 
gốm cho đồ gốm ở di chỉ.

3.2.2. Đồ gốm
Qua 3 lần khai quật, tại di chỉ Ba Vũng thu 

được hơn 220. 354 mảnh gốm và 1 bát gốm khá 
nguyên vẹn (Hình 17, 18). 

Hình 17. Bát gốm Ba Vũng
(Nguồn: Trình Năng Chung)

Khi chỉnh lý 106.400 mảnh gốm khai quật năm 
2001 ở Ba Vũng, Chen Wei Chun đã cho thấy gốm 
Ba Vũng có đặc trưng nổi bật là được làm bằng đất 
sét pha lẫn vụn vỏ nhuyễn thể, căn cứ vào màu sắc 
có thể phân làm 4 loại: hồng nhạt, đỏ vàng, nâu, 
xám phấn. Chỉ có 1.500 mảnh trang trí hoa văn, 
còn phần lớn không hoa văn. Trong các loại hoa 
văn thì văn thừng chiếm nhiều nhất, có mảnh kết 
hợp thừng chải, khắc vạch. Văn trổ lỗ ít, chủ yếu ở 
chân đế cao, lỗ hình bầu dục, hình chữ V hoặc hình 
tròn. Hoa văn nổi bật là hình sóng nước, hình chữ 
“S” và thường ở miệng đồ đựng được tạo bởi thủ 
pháp vạch và đắp nổi. Loại hình chủ yếu là nồi, bát 
chân đế thấp. Mép miệng có loại bằng, loại tròn, 
loại loe, loại thu vào và loại có tai ở mép miệng 
(Chen Wei Chun 2003: 122-126).
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Việc nghiên cứu gốm trong lần khai quật 2005 
cho thấy phần lớn là gốm xốp thô, chỉ có khoảng 0,2% 
là gốm chắc hơi mịn. Gốm thô xốp khá bở, bề mặt 
thường rỗ, chất liệu xương gốm chủ yếu gồm sét núi, 
cát và chất hữu cơ. Gốm có lớp áo nhuộm thổ hoàng 
màu nâu đỏ chiếm khoảng 80%, còn lại khoảng 20% 
gốm xám mốc hoặc hơi xám đen, áo gốm đã bị bong. 
Có lẽ màu sắc gốm ở đây khác nhau là do độ nung 
khác nhau còn chất liệu thì cơ bản là tương đồng. 
Gốm màu xám mốc có độ nung thấp hơn nên áo gốm 
dễ bị bong hơn, số còn giữ được áo gốm độ nung cao 
hơn. Loại hình đồ gốm khó xác định do phần lớn là 
những mảnh vỡ nhỏ. Căn cứ vào các kiểu dạng miệng 
gốm như loe xiên, loe gẫy, miệng đứng, miệng cụp 
vào v.v..., có thể nhận ra mấy loại hình như nồi, vò, bát, 
đĩa, bình... Gốm chủ yếu có văn thừng, một số hoa văn 
trang trí khác là đắp nổi, trổ lỗ và khắc vạch đơn giản 
(Nguyễn Gia Đối 2005).

Nhìn chung gốm Ba Vũng mang đặc trưng 
của gốm văn hóa Hạ Long.

4. Tính chất và niên đại
Căn cứ vào những đặc trưng về di tích và di 

vật, như rìu bôn có vai có nấc, bàn mài rãnh Hạ 

Long, mũi khoan, phác vật mũi khoan, gốm xốp 
hoa văn đắp nổi..., có thể cho rằng tính chất nổi 
bật của Ba Vũng là một di chỉ - xưởng thuộc hệ 
thống văn hóa Hạ Long.

Đã có một số ý kiến bàn về niên đại của văn 
hóa Hạ Long, trong đó đáng chú ý là Hà Hữu Nga 
và Nguyễn Văn Hảo xếp văn hóa Hạ Long vào 
phạm trù Hậu kỳ Đá mới với niên đại dự đoán từ 
4.500 đến 3.500 năm cách nay (Hà Hữu Nga, 
Nguyễn Văn Hảo 2002: 217).

Trong cuộc khai quật Ba Vũng năm 2001, TS. 
Chen Wei Chun (Đài Loan) có lấy 3 mẫu than 
trong tầng văn hóa Ba Vũng để phân tích niên đại 
bằng phương pháp vi lượng (AMS - Accelerator 
Mass Spectrometry) ở phòng thí nghiệm Beta 
của Mỹ. Kết quả cho thấy:

- Mẫu than BV001: 150±40 BP.
- Mẫu than BV002: 180±40 BP.
- Mẫu than BV003: 4.130±40 BP. 
Hiệu chỉnh vòng cây cho các niên đại: 4.820 

đến 4.520 BP. và 4.470 đến 4.450 BP. 
Hai mẫu trên lấy gần bề mặt, do hiện tượng 

xáo trộn, nên có các niên đại thuộc thời cận hiện 
đại. Mẫu sau cùng là niên đại chỉ định cho di chỉ 

Hình 18. Mảnh gốm Ba Vũng (Nguồn: Trình Năng Chung)
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và tương đối phù hợp với dự đoán niên đại của Ba 
Vũng nói riêng cũng như văn hóa Hạ Long nói 
chung (Chen Wei Chun 2003: 122-126).

5. Hoạt động kinh tế của cư dân 
Ba Vũng

Cách cư trú trên những đượng cát sát biển gần 
rừng của cư dân Ba Vũng là cách cư trú điển hình 
của cư dân cổ Hạ Long. Với lối cư trú này, cư dân 
Ba Vũng tiến hành những hoạt động kiếm sống 
theo một mô hình phức hợp, trước hết phải kể đến 
kinh tế khai thác, hái lượm dưới biển và trên rừng. 

Trong tầng văn hóa Ba Vũng đã tìm thấy ít vỏ 
nhuyễn thể biển, cùng một ít xương thú loại nhỏ 
(được phát hiện trong đào thám sát năm 1999). Đó 
là những dấu tích hoạt động săn bắt, hái lượm kiếm 
sống truyền thống của cư dân tiền sử khu vực này 
từ văn hóa Soi Nhụ, Cái Bèo đến văn hóa Hạ Long. 

Cư dân Ba Vũng đã biết đến nông nghiệp 
chưa? Hiện chưa có bằng chứng trực tiếp từ lòng 
đất Ba Vũng để giải đáp cho câu hỏi này. Trong 
điều kiện môi trường cụ thể như ở Ba Vũng, việc 
trồng trọt, nhất là những loài cây sinh sản hữu tính 
gặp nhiều khó khăn, cho nên có thể người ta nuôi 
trồng những loài cây có củ vùng ven chân núi, nơi 
gần những nguồn suối nước ngọt chảy qua.  

Một trong những đặc điểm nổi bật trong mô 
hình kinh tế phức hợp của người Ba Vũng đó chính 
là kinh tế sản xuất, trao đổi những công cụ sản xuất 
bằng đá như rìu, bôn, mũi lao hay mũi nhọn, đặc 
biệt là mũi khoan đá. Tài liệu khảo cổ học đã chứng 
minh, bên cạnh tính chất là di chỉ cư trú điển hình 
thì tính chất công xưởng sản xuất mũi khoan đá 
ở Ba Vũng được xem như hiện tượng kinh tế mới 
manh nha trong khu vực: xuất hiện một nhu cầu 
mới mẻ về sản phẩm cần thiết phục vụ cho các 
trung tâm chế tác đồ trang sức bằng đá vùng ven 
biển hoặc sâu trong lục địa như Tràng Kênh, Bãi Tự. 

Với một môi trường biển, với nghề khai thác 
hải sản, với điều kiện làm nông không thuận lợi, 
cư dân Ba Vũng chỉ có thể duy trì và phát triển 
cuộc sống của mình bằng cách trao đổi sản phẩm 
với các cư dân khác.

6. Những giá trị nổi bật của di tích 
Ba Vũng trong văn hóa tiền sử vùng 
duyên hải Đông Bắc
6.1. Di tích có quy mô lớn nhất trong hệ 
thống di tích văn hóa tiền sử vùng duyên hải

Trước hết cần đặt đặc điểm phân bố của di 
tích văn hóa Hạ Long trong kết quả nghiên cứu 
dao động mức nước biển vùng Đông Bắc của các 
nhà địa chất. 

Theo kết quả nghiên cứu này thì vào khoảng 
trên dưới 4.500 năm cách nay, khi mà các cư dân 
văn hóa Hạ Long khởi đầu cũng là thời điểm nước 
bắt đầu rút, cho đến 4.000 năm, nước hạ thấp 
2,5-4m. Sau đó nước lại dâng cao tương đối đến 
+3m-3,5m vào 3.000 năm và cũng là thời điểm 
văn hóa Hạ Long đã kết thúc vài trăm năm. Sự 
tăng giảm của mực nước biển làm thay đổi môi 
trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của con người 
thời kỳ đó. Thường thì sự biến đổi đó gây bất lợi 
cho cư dân sống dựa vào nông nghiệp trồng trọt 
bởi sự ngập lụt, đất đai bị mặn hóa, chua phèn. 
Do vậy, định hướng khai thác biển của cư dân văn 
hóa Hạ Long là sự thích ứng với môi trường biển. 

Cho đến nay đã phát hiện được hơn 40 di tích 
văn hóa Hạ Long. Cư dân Hạ Long cư trú trên 2 
loại hình di tích: ngoài trời và hang động. Trong 
đó loại hình cư trú ngoài trời trên cồn cát, đượng 
cát hay bãi triều cửa sông, ven biển là chủ yếu 
với gần 40 di tích, trong khi đó chỉ có 5 địa điểm 
hang động là Bái Tử Long, Soi Nhụ (hang dưới), 
Trinh Nữ, Đông Trong I và Đông Trong II.

Phần lớn các địa điểm cư trú của người Hạ Long 
nằm sát bờ biển và không cao lắm. Thống kê cho 
thấy phần lớn địa điểm ngoài trời chỉ cao hơn 4m 
như Ngọc Vừng, Đống Dài, Minh Khai, Ba Vũng 
v.v..., có địa điểm cao trên 6m như Thoi Giếng, Cồn 
Cát. Những di tích trong hang động cũng thấp so 
với mực nước biển như: hang Soi Nhụ cao 1m, Trinh 
Nữ cao 3m, Đông Trong II cao 4m. Nếu đối chiếu 
mực nước biển lúc đó, thì vị trí cư trú đương thời 
còn cận kề mặt biển hơn hiện nay. 

Theo tác giả Nguyễn Khắc Sử cho biết, kết quả 
khảo sát diện tích cư trú của cư dân văn hóa Hạ 
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Long thường là nhỏ (Nguyễn Khắc Sử 2005: 38). 
Trong đó đáng chú ý di chỉ Hòn Ngò có diện tích 
lớn khoảng 4.500m2, nhiều địa điểm diện tích chỉ 
rộng 500m2, còn đa số từ 1.000-1.500m2. 

Trở lại với di tích Ba Vũng, đây là di chỉ cồn 
cát, cấu tạo và thành phần thạch học tướng trầm 
tích bãi bồi ven biển được tạo thành vào thời kỳ 
biển tiến Holocene Trung, khi mực nước biển đạt 
mức cực đại khoảng trên dưới 5.000 năm trước. 
Địa thế và cấu tạo cồn cát Ba Vũng rất giống với 
di chỉ Bãi Bến (đảo Cát Bà, Hải Phòng), cồn cát 
gối đầu vào núi đá vôi, một mặt hướng ra biển, 
phía trong là thung lũng ngập mặn có nguồn 
nước ngọt từ khe suối trong đảo chảy ra. Địa thế 
này rất thuận tiện cho việc cư trú, giao thông 
trên biển và khai thác hải sản. 

Về mặt diện tích, theo điều tra của chúng tôi 
vào năm 1999, diện tích của toàn bộ di chỉ này 
là vào khoảng 105.000m2 và thực tế, trước khi 
các cuộc khai quật tiến hành, do nạn khai thác 
cát với quy mô lớn, ồ ạt trong thời gian khá dài 
nên diện tích của di tích Ba Vũng bị thu hẹp lại, 
chỉ còn khoảng hơn 30.000m2 phân bố chủ yếu 
ở phía đông của di chỉ. Với diện tích rộng lớn như 
vậy, Ba Vũng là di chỉ có quy mô lớn nhất trong 
hệ thống di tích văn hóa Hạ Long. 

Thậm chí, nếu so sánh với toàn bộ di tích cư 
trú thuộc thời kỳ Tiền sử trong khu vực duyên hải 
Đông Bắc Việt Nam, từ văn hóa Soi Nhụ, qua văn 
hóa Cái Bèo đến văn hóa Hạ Long thì Ba Vũng 
vẫn xứng đáng là di tích có chiều kích rộng nhất 
về diện tích không gian phân bố. Số lượng hiện 
vật phát hiện được ở Ba Vũng cũng có khối lượng 
đồ sộ, tương xứng với tầm vóc của di chỉ. 

Khi nghiên cứu hệ thống di tích tiền sử khu vực 
duyên hải Đông Bắc, các nhà khảo cổ học đều có 
chung nhận xét: Ba Vũng là một di chỉ khảo cổ học 
hiếm hoi thuộc hệ thống văn hóa Hạ Long còn sót 
lại phục vụ rất tốt cho việc nghiên cứu khoa học. 
Cùng với một số di chỉ quan trọng khác thuộc hệ 
thống văn hóa này như Thoi Giếng, Ngọc Vừng, 
Xích Thổ… Có thể coi Ba Vũng là một trong những 
ngôi làng ven biển thịnh vượng đầu tiên trên đất 
nước ta. Về phương diện cấu trúc xã hội, trong 

phạm vi phân bố rộng lớn như vậy, ngôi làng Ba 
Vũng không đơn giản là một “công xã thị tộc” mà 
đó là một cộng đồng xã hội không nhất thiết có 
chung một dòng máu, dù là tính theo mẫu hệ hay 
phụ hệ hoặc song hệ (Hà Hữu Nga 2005: 191; Đào 
Quý Cảnh, Nguyễn Trung Chiến 2005: 207).

6.2. Di chỉ Ba Vũng - sự hội tụ và lan tỏa 
các giá trị của văn hóa Hạ Long
a. Giá trị lịch sử, văn hóa

Lịch sử nhân sinh vùng duyên hải Đông Bắc 
là một khoảng thời gian rất dài, phức tạp gắn rất 
chặt với những biến đổi sinh thái nhân văn, đặc 
biệt vấn đề biển tiến, biển thoái trong suốt thời 
kỳ tiền sử.

Dựa vào các tài liệu khảo cổ học, thì dấu tích 
sớm nhất của con người có mặt trong khu vực 
này thuộc về chủ nhân nền văn hóa Soi Nhụ. Kế 
tiếp là chủ nhân văn hóa Cái Bèo với mối liên hệ 
với biển đầu tiên và sau cùng là văn hóa Hạ Long. 

Văn hóa Soi Nhụ có niên đại cách ngày nay 
18.000-7.000 năm. Vào thời gian khởi đầu văn 
hóa Soi Nhụ, đường bờ biển còn ở rất xa. Biển 
chưa đóng vai trò quan trọng trong đời sống của 
cư dân Soi Nhụ, đặc biệt trong việc tạo dựng cầu 
nối giao thoa văn hóa giữa các vùng. Dấu tích của 
cư dân Soi Nhụ chủ yếu tìm thấy trên các đảo đá 
vôi thuộc vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các 
hang động ven bờ. Phương thức kiếm sống của họ 
là săn bắt, hái lượm và khai thác nhuyễn thể nước 
ngọt với công cụ lao động được chế tác bằng đá 
có hình dáng không ổn định, kỹ thuật chế tác đơn 
giản bằng phương pháp ghè đẽo một mặt, phương 
pháp chặt bẻ và rất ít tu sửa. Trong bộ công cụ lao 
động của họ chưa tìm thấy công cụ chuyên dùng 
cho hoạt động khai thác biển, cũng như chưa thấy 
vết tích động vật biển trong tầng văn hóa. Dẫu 
những cư dân Soi Nhụ chưa khai thác biển, song 
đã chịu sự tác động của biển về khí hậu, cảnh quan 
môi trường. Dường như truyền thống ở hang, chế 
tác công cụ đá cuội, săn thú rừng nhỏ, khai thác 
nhuyễn thể nước ngọt mang đậm cách sống Hòa 
Bình - Bắc Sơn đã làm chậm lại sự tiếp cận, giao 
thoa và hòa nhập với môi trường biển của người 
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Soi Nhụ. Vào quãng trên dưới 7.000 năm, những 
đợt biển tiến có tác động trực tiếp đến cư dân Soi 
Nhụ buộc một số nhóm thuộc văn hóa Soi Nhụ 
phải dời lên núi, hoặc các vùng cao trong khu vực 
để tránh nước biển dâng (Hà Hữu Nga, Nguyễn 
Văn Hảo 2002: 88).

Các nhà khảo cổ đã chứng minh văn hóa Cái 
Bèo là bước tiếp nối của văn hóa Soi Nhụ.    

Văn hóa Cái Bèo được hình thành và phát 
triển vào thời kỳ biển tiến Holocene cực đại, 
tồn tại trong khung thời gian từ 7.000 năm đến 
5.000 năm cách ngày nay. Cư dân Cái Bèo cư trú 
chủ yếu trên bờ vũng vịnh kín gió, tựa lưng vào 
núi, mà chủ yếu là núi đá vôi. Độ cao của các di 
chỉ này so với mực nước biển hiện tại vào khoảng 
2 - 6m. Công cụ lao động là những công cụ ghè 
đẽo, gồm các loại: mũi nhọn, nạo hình đĩa, rìu 
ngắn,  chày, bàn nghiền, hòn kê, xuất hiện rìu mài 
lưỡi, rìu hình bầu dục mài lan thân. 

Bên cạnh việc bảo lưu công cụ truyền thống 
Hòa Bình - Bắc Sơn, cư dân Cái Bèo đã tạo ra một 
loạt công cụ, đặc biệt đó là đồ gốm. Gốm Cái Bèo 
ở giai đoạn đầu thì thô, dày, nặng và loại hình đơn 
giản với các loại văn thừng thô, văn nan đan. Các 
nhà khảo cổ coi Cái Bèo là một trong 3 trung tâm 
gốm sớm ở Việt Nam: Cái Bèo, Đa Bút, Quỳnh Văn.

Phương thức kiếm sống của người Cái Bèo 
trước hết là định hướng khai thác biển ven bờ và 
sau đó là kết hợp với các phương thức kiếm sống 
truyền thống như săn bắt thú rừng, thu lượm rau 
củ, hoa quả trong thiên nhiên. Tài liệu khảo cổ học 
tại di chỉ Cái Bèo cho thấy đây là làng chài định cư 
ven biển đầu tiên ở nước ta. Cùng với những nền 
văn hóa khác cùng bình tuyến như Đa Bút, Quỳnh 
Văn đã mở đầu cho việc hình thành văn hóa biển 
Việt Nam (Nguyễn Khắc Sử 2009: 264).

Tài liệu khảo cổ học đã chứng minh, văn hóa 
Cái Bèo là nguồn tạo dựng văn hóa Hạ Long. 

Văn hóa Hạ Long có niên đại từ 4.500 đến 
3.500 năm cách nay.

Sau khoảng 4.500 năm trước, mực nước biển 
dần hạ thấp, các nhóm cư dân văn hóa Hạ Long 
đến cư trú trên các dải cát ven bờ, ven hải đảo 
hoặc sườn đồi. Văn hóa Hạ Long là một nền văn 

hóa có vai trò rất quan trọng trong nền văn minh 
Việt cổ, đánh dấu sự tiếp xúc khá phổ biến của cư 
dân Việt cổ với nền kinh tế biển, tạo ra nền văn 
hóa biển đặc sắc Việt Nam.

Trong bối cảnh như vậy, xin được dẫn chứng 
tài liệu Ba Vũng như một trường hợp tiêu biểu 
cho ý nghĩa cũng như giá trị lịch sử, văn hóa của 
văn hóa Hạ Long.

Về mặt sinh thái - nhân văn, hệ thống cư trú 
của cư dân Ba Vũng nằm trong hệ sinh thái biển 
rất đặc trưng. Cũng giống như nhiều nhóm di tích 
văn hóa Hạ Long khác, ở Ba Vũng ít thấy xương 
cá biển, vỏ sò, điệp, cũng rất ít di cốt động vật 
trên cạn. Điều này cho thấy, mặc dù sống trong 
môi trường biển như trước, nhưng kinh tế khai 
thác biển không phải được phát huy mạnh mẽ và 
duy nhất. Phải chăng đến giai đoạn này do kinh 
tế sản xuất đã chiếm vai trò chủ đạo thay thế 
kinh tế khai thác tự nhiên trước đó. 

Như chúng ta đã biết cư dân Ba Vũng đã đạt 
trình độ cao về chế tác công cụ đá và đồ gốm, 
kỹ thuật mài, cưa, khoan tinh xảo, công cụ đá đã 
phân hoá chức năng khá rõ như rìu, bôn, cuốc, 
cưa, đục, khoan... Nhiều người còn băn khoăn về 
khả năng của những công cụ mài Hạ Long trong 
sản xuất nông nghiệp vì phần lớn chúng có kích 
thước khá nhỏ bé, tuy nhiên trong điều kiện môi 
trường những dải cát ven biển, những công cụ đó 
vẫn có khả năng phát huy tác dụng. Cũng trong 
điều kiện môi trường cụ thể như ở Ba Vũng, việc 
trồng trọt, nhất là những loài cây sinh sản hữu 
tính gặp nhiều khó khăn cho nên có thể người 
ta chú trọng trồng những loài cây có củ. Ngoài 
những công cụ sản xuất nông nghiệp, chắc hẳn 
một bộ phận không nhỏ là những công cụ dùng 
vào việc chế tác tre, gỗ làm thuyền mảng đi lại 
và đồ dùng hàng ngày. Mặc dù kinh tế khai thác 
không còn đóng vai trò chủ đạo nhưng nó vẫn 
tham gia một phần vào đời sống kinh tế của cư 
dân Ba Vũng. Trong tầng văn hóa Ba Vũng phát 
hiện các mũi lao bằng đá, những công cụ có mũi 
nhọn dùng để khai thác sò, điệp. 

Trong một công trình nghiên cứu về “Giá trị 
lịch sử văn hóa các di tích khảo cổ học thời đại Đá 
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mới được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998- 
2008 ở Bắc Việt Nam”, nhà khảo cổ học Nguyễn 
Gia Đối dựa vào các tiểu hệ môi trường sinh thái 
của vùng ven biển Đông Bắc thời kỳ văn hóa Hạ 
Long để tìm hiểu cấu trúc kinh tế xã hội của cư 
dân văn hóa Hạ Long như sau:

- “Làm nông kết hợp với khai thác hải sản ven 
bờ (cửa sông; vùng ngập mặn), khai thác lâm sản, 
làm muối, làm đồ gốm là thế mạnh của nhóm cư 
dân ven biển - cửa sông vùng Hoành Bồ - Yên 
Hưng; vùng hố trũng Tiên Yên - cửa sông Hà Cối 
và vùng ven biển Móng Cái. Những di chỉ cư trú ở 
phụ hệ thống này có vẻ như khá ổn định, khả năng 
tự cung tự cấp cao hơn, nhu cầu trao đổi sản phẩm 
không thực sự cấp thiết.

- Khai thác hải sản vũng vịnh và xa bờ, làm 
thuyền bè, làm lưới đánh bắt hải sản kết hợp với 
giao thương trên biển là khuynh hướng của nhóm 
cư dân cư trú trên các đảo như Cát Bà, Cái Bầu, 
Ngọc Vừng.v.v... Do trên các đảo nguồn nước 
ngọt khá hạn chế nên không có ưu thế làm nông 
vì vậy nhu cầu trao đổi hải sản và các chế phẩm 
khác để đổi lấy lương thực là tất yếu. Khả năng 
hàng hải và giao lưu với nhiều vùng xa là thế mạnh 
của nhóm cư dân này.

- Sản xuất thủ công nghiệp, giao thương trao 
đổi sản phẩm là nền tảng của nhóm cư dân ở ven 
biển và hải đảo phía nam như Ba Vũng, Bãi Bến và 
Tràng Kênh. Nhóm cư dân này thường ở những vị 
trí thuận lợi cho giao thông đường biển như vùng 
cửa sông, vũng vịnh cửa biển. Những sản phẩm 
thủ công nghiệp của họ mang tính chuyên hóa 
như mũi khoan, mũi nhọn đồ trang sức, không chỉ 
phục vụ nhu cầu nội bộ mà có lẽ chủ yếu để trao 
đổi với các nhóm cư dân khác xa hơn” (Nguyễn 
Gia Đối 2010: 213).

Như vậy, Ba Vũng là một mắt xích rất quan 
trọng trong sự phân vùng dân cư và phân công lao 
động xã hội tự nhiên của hệ thống cộng đồng xã 
hội Hạ Long. Sự chuyên môn hóa sản xuất và phân 
công lao động xã hội trong cộng đồng cư dân tiền 
sử Ba Vũng là một sự điều chỉnh do nhu cầu nội tại 
của hệ thống này khi mà việc chuyên môn hóa sản 
xuất và phân công lao động xã hội không còn là sự 

cân bằng giữa cung và cầu giữa các phụ hệ thống 
trong khu vực ven biển Đông Bắc. Một xu hướng 
mới: Trao đổi - liên kết kinh tế liên vùng trên một 
phạm vi rộng hơn với các cộng đồng cư dân ở sâu 
trong lục địa miền Bắc Việt Nam, vùng duyên hải 
Nam Trung Quốc và thậm chí xa hơn về phía nam 
duyên hải miền Trung nước ta. 

Có thể thấy mối liên kết trao đổi đó thể hiện 
qua các sản phẩm, bán sản phẩm ở Ba Vũng với cư 
dân vùng Nam Quảng Tây (rìu bôn một vai), hoặc 
cư dân văn hóa Tây Tiều Sơn vùng ven biển Quảng 
Đông (nguyên liệu, hạch đá chert và felsite). 

Đáng chú ý, địa điểm Tràng Kênh (Hải Phòng) 
là một công xưởng chế tạo đồ trang sức bằng đá 
ngọc (nephrite) và những loại đá bán quý khác. 
Sản phẩm ở đây là vòng tay, khuyên tai, hạt chuỗi 
cùng những công cụ chế tác như mũi khoan, lưỡi 
cưa, bàn mài, những bán thành phẩm và phế vật 
minh chứng rõ ràng cho một chu trình chế tác 
đồ trang sức hoàn chỉnh. Nghề thủ công chế 
tác đá ở Tràng Kênh mang tính chuyên hoá, thể 
hiện sự phân công lao động xã hội khá rõ ràng. 
Một đội ngũ thợ thủ công đã ra đời tách khỏi sản 
xuất nông nghiệp, đi kèm với nó chắc chắn là 
một hệ thống khai thác, cung cấp nguyên liệu và 
hệ thống trao đổi giao thương sản phẩm. Trong 
những tác nhân đó, có lẽ cư dân Ba Vũng - Hạ 
Long đóng góp một phần tri thức và kinh nghiệm 
kỹ thuật chế tác đá khá tinh xảo như kỹ thuật làm 
mũi khoan với các công đoạn gia công từ nguyên 
liệu thành hạch đá, qua tách mảnh, tu chỉnh tạo 
hình dáng mũi khoan. 

Ở vùng duyên hải Hậu Lộc (Thanh Hóa), 
những dạng bàn mài rãnh, gốm xốp hay như mũi 
khoan kiểu Ba Vũng xuất hiện khá nhiều trong 
văn hóa Hoa Lộc (Bùi Văn Liêm, Nguyễn Thơ 
Đình, Judith Cameron 2018: 109-112). Đó vừa 
là bằng chứng về sự giao lưu văn hóa, vừa là sản 
phẩm đích thực của sự liên kết kinh tế liên vùng. 

Chúng ta còn có thể thấy những sắc thái của 
Ba Vũng - văn hóa Hạ Long trong các cư dân 
đồng bằng trung du Bắc Bộ, thậm chí cả vùng 
núi Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng (qua rìu 
bôn có vai, có nấc, qua bàn mài rãnh, gốm xốp).
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Có thể nói, Ba Vũng là một trong những đại 
diện tiêu biểu cho sự hội tụ và lan tỏa các giá trị 
của văn hóa Hạ Long. 

b. Giá trị khoa học và kinh tế
Giá trị khoa học: Ba Vũng là khối sử liệu bằng 

vật thật vô cùng phong phú được lấy lên từ lòng 
đất. Với khối tài liệu này, các nhà khảo cổ học, sử 
học có thể khai thác được rất nhiều vấn đề về đời 
sống vật chất và tinh thần, về những hoạt động 
kinh tế, văn hóa, xã hội của chủ nhân Ba Vũng 
trong giai đoạn mở đầu của văn hóa Hạ Long. Di 
tích Ba Vũng là khối tư liệu quan trọng cho việc 
xác định một giai đoạn văn hóa tiền sử ở vùng 
duyên hải Đông Bắc trong bối cảnh tiền sử Việt 
Nam và Đông Nam Á. 

Bằng phương pháp nghiên cứu của các nhà 
kinh tế học, xã hội, nhà nghiên cứu Hà Hữu Nga 
đã lấy di tích Ba Vũng làm đối tượng tiêu biểu để 
xây dựng bộ môn Khảo cổ học cộng đồng. Đây 
là bộ môn khoa học mới có liên quan đến nhiều 
bộ môn trong khoa học xã hội. Khác với Khảo cổ 
học hàn lâm, Khảo cổ học cộng đồng là một bộ 
môn khoa học ứng dụng. Về phương diện nghiên 
cứu, Khảo cổ học cộng đồng cần thiết tập trung 
vào hai nội dung chính: 1. Cấu trúc xã hội của 
cộng đồng cổ; 2. Cấu trúc tri thức của cộng đồng 
đó. Kết quả nghiên cứu trường hợp Ba Vũng của 
phương pháp tiếp cận Khảo cổ học cộng đồng đã 
đưa đến một số kết quả bước đầu (Hà Hữu Nga 
2005: 3-16).

Với những giá trị khoa học như vậy, di chỉ Ba 
Vũng tiếp tục được các nhà sinh thái học, môi 
trường học quan tâm nghiên cứu nhằm tìm hiểu 
sự tác động của những biến đổi mực nước biển 
trong quá khứ có liên quan đến điều kiện môi 
trường sinh thái tự nhiên cũng như đời sống của 
con người xưa và nay.

Giá trị kinh tế: Ba Vũng là một di sản văn hóa 
đa giá trị, trong đó có giá trị kinh tế theo góc 
nhìn hiện đại.

Trước đây, trong một thời gian dài do chưa 
nhận thức được đầy đủ các giá trị của di sản văn 
hóa, di chỉ Ba Vũng đã bị xâm hại nặng nề. Những 

di tích còn lại ở đây rất quý. Trước thách thức của 
quá trình đô thị hóa và mở rộng du lịch biển đảo, 
di chỉ Ba Vũng cần được bảo vệ, tôn vinh các giá 
trị và phát huy kinh tế di sản trong mối quan hệ 
phát triển kinh tế thời hội nhập.

Xuất phát từ quan điểm mọi di sản đều có giá 
trị kinh tế. Giá trị kinh tế của các di sản không phải 
thể hiện một cách thông thường trên thị trường, 
mà nó thường thể hiện tiềm ẩn hoặc gián tiếp 
qua các giá trị khác. Di sản văn hóa có giá trị biểu 
tượng và giá trị đó không định lượng được trên 
thị trường như một thứ hàng hóa thông thường, 
mà phải chuyển đổi vào trong các loại hàng hóa 
khác để tạo ra giá trị lợi nhuận. Đặc biệt, nói đến 
phát triển kinh tế di sản cần phải xem xét một khái 
niệm vô cùng quan trọng, đó là khái niệm vốn văn 
hóa. Xét cho cùng, các di sản là một phần của văn 
hóa. Và kinh tế di sản là loại hình kinh tế phát triển 
bằng vốn văn hóa. Phân tích các yếu tố của vốn 
văn hoá là cách thức để tiếp cận và vận dụng vào 
phát triển kinh tế di sản một cách có giá trị nhất.

Tóm lại, kinh tế di sản là một lĩnh vực kinh tế 
đặc biệt, dựa trên các giá trị của di sản văn hóa để 
phát triển kinh tế. Đây là một xu hướng phát triển 
được nhiều quốc gia, nhiều địa phương quan tâm. 

Như ở phần trên đã phân tích, Ba Vũng là di 
tích đa giá trị, trong đó nổi bật là những giá trị 
lịch sử, văn hóa và khoa học. 

Phải bảo tồn được di sản thì mới có nền tảng 
để phát triển kinh tế di sản. Điều đó cho thấy phát 
triển kinh tế di sản ở Ba Vũng không phải chuyện 
ngày một ngày hai, càng không thể nóng vội, mà 
phải kiên trì, nghiêm túc, có định hướng lâu dài.

Hiện nay, theo những thông tin chúng tôi 
được biết, chính quyền và các cơ quan chức 
năng tỉnh Quảng Ninh và đặc khu Vân Đồn đang 
có những dự án phát triển kinh tế tổng thể: xây 
dựng những khu du lịch nghỉ dưỡng, khu thể 
thao du lịch rộng lớn trong khu vực gần kề di 
tích Ba Vũng. Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho 
phát triển kinh tế địa phương, chúng ta cũng 
cần quan tâm hơn đến việc bảo tồn và phát huy 
các giá trị của di chỉ Ba Vũng, trong đó có giá trị 
kinh tế di sản. 
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Kết luận
1. Ba Vũng là một di tích khảo cổ quan trọng 

thuộc văn hóa Hạ Long, có quy mô lớn nhất, có 
khối tư liệu khảo cổ phong phú nhất trong hệ 
thống di tích văn hóa tiền sử vùng duyên hải 
Đông Bắc Việt Nam. 

2. Di chỉ Ba Vũng đã hội tụ và lan tỏa những 
giá trị nổi bật của văn hóa Hạ Long trong văn hóa 
tiền sử khu vực. 

3. Với những giá trị cao về lịch sử, văn hóa, 
khoa học và kinh tế di sản, di chỉ Ba Vũng rất 
xứng đáng là dấu son nổi bật trong văn hóa tiền 
sử vùng Đông Bắc Việt Nam. 
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THE BA VŨNG SITE (QUẢNG NINH) - OUTSTANDING 
VALUES IN THE PREHISTORIC CULTURE OF 
NORTHEAST VIETNAM’S COASTAL REGION

The Ba Vũng site (Hạ Long commune, Vân Đồn special zone, Quảng Ninh 
province) is one of the most significant archaeological sites of the Hạ Long culture 
and the prehistoric heritage of Northeast Vietnam’s coastal region. Discovered 
in late 1999 and excavated in 2001, 2003, and 2005, the site has yielded a rich 
corpus of evidence on settlement, artifacts, and the socio-economic life of ancient 
communities.

Originally covering an area of about 105,000m2, now reduced to over 30,000m2, 
Ba Vũng is the largest site within the Hạ Long cultural system. Excavations 
have unearthed 109,749 stone artifacts, dominated by flakes (nearly 80%), along 
with grooved grinding slabs characteristic of the “Hạ Long mark,” polished tools 
(quadrangular adzes, axes, chisels, spearheads, and stone knives), and hundreds 
of drills and drill preforms, attesting to its function as a specialized workshop. 
More than 220,000 pottery sherds and several intact vessels bearing Hạ Long 
cultural traits - cord-marked, incised, and appliqué decoration - were also 
recovered. Notably, the presence of one-shouldered adzes indicates exchange 
with communities in South China.

The findings confirm Ba Vũng as both a habitation site and a large-scale stone 
tool production center, as well as one of the earliest prosperous “marine villages” 
in Vietnam around 4,000-3,500 years ago. The site reflects the adaptation of 
Hạ Long communities to the coastal environment, a complex economic model 
(marine exploitation - handicraft production - exchange), and their role as a 
hub in broader regional economic and cultural networks. With its outstanding 
historical, cultural, and scientific significance, together with potential for 
heritage-based economic development, Ba Vũng deserves recognition as a 
landmark in Vietnam’s prehistoric cultural landscape.


